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Phụ lục A
Nghiên cứu định tính sơ bộ chỉnh sửa độ giá trị ngôn từ thang đo
Bảng 1
Thang đo sơ bộ
	Stt
	Đo lường
	Đo lường gốc
	Nguồn

	I
	Hoạt động tương tác
	Interactivity
	Lin và cộng sự
(2017)

	01
	Website này chủ động trao đổi thông tin với những người theo dõi trên website thương mại xã hội của nó.
	This website actively exchanges information with followers on its social commerce website.
	

	02
	Website này thường xuyên tương tác với những người theo dõi, trên website thương mại xã hội của nó.
	This website frequently interacts with followers on its social commerce website.
	

	03
	Website này thường phải hồi một cách kịp thời với những yêu cầu hay các bình luận từ những người theo dõi trang trên trang mạng xã hội của nó.
	This website often responds in a timely manner to inquiries or comments from followers on its social commerce website.
	

	II
	Gợi ý sản phẩm
	Recommendations
	Lin và cộng sự (2017)

	04
	Khi tôi vào trang sản phẩm, website hiện ra những sản phẩm tương tự.
	When I visit a product page, this website recommends products that potentially interest me.
	

	05
	Khi bạn đang ở trang sản phẩm, website gợi ý những mặt hàng tương tự có thể thay thế cho mặt hàng mà bạn quan tâm.
	When I visit a product page, this website shows me other similar items.
	

	06
	Những sản phẩm được đề xuất có tiềm năng nằm trong sở thích của tôi.
	This website recommends products that potentially interest me.
	

	III
	Đánh giá bình luận
	Rating and reviews
	Hajli (2015

	07
	Các đánh giá bình luận trên website thì chân thành.
	I feel my friends rating and reviews are generally frank.
	

	08
	Các đánh giá bình luận trên website thì đáng tin cậy
	I feel my friends rating and reviews reliable.
	

	09
	Các đánh giá bình luận trên website thì chân thật.
	Overall, my friends rating and reviews are trustworthy.
	

	10
	Tôi tin tưởng và những đánh giá bình luận trên website và chia sẽ những trạng thái, hình ảnh của tôi trên đó.
	I trust my friends on rating and reviews and share my status, pictures with them
	

	IV
	Lòng tin tử tế
	Benevolence
	Lu và cộng sự (2016)

	11
	Tôi tin rằng người bán hàng hành động tốt nhất cho lợi ích của tôi.
	I believe that the seller would act in my best interest.
	

	12
	Nếu tôi yêu cầu, người bán sẽ giúp tôi hết sức có thể.
	If I required help, the seller would do his/her best to help me.
	

	13
	Người bán thì rất vui với sự hạnh phúc của tôi.
	The seller is interested in my well-being.
	

	14
	Người bán thì rất vui với sự hạnh phúc của tôi.
	I expect that the seller's intentions are benevolent.
	

	V
	Long tin chính trực
	Integrity
	

	15
	Những cam kết của website này đưa ra là đáng tin cậy.
	Promises made by the vendor are likely to be reliable.
	

	16
	Tôi không nghi ngờ gì về độ tin cậy của đơn vị kinh doanh
	I do not doubt the honesty of the vendor.
	

	17
	Đơn vị kinh doanh chân thật.
	The vendor is sincere and genuine.
	

	18
	Tôi tin rằng công ty sẽ giữ lời hứa mà mình lập ra.
	I expect that the vendor will keep promises he/she make.
	

	VI
	Lòng tin năng lực
	Competence
	

	19
	Đơn vị kinh doanh rất có năng lực và hiệu quả
	The vendor is competent and effective.
	

	20
	Đơn vị kinh doanh thực hiện rất tốt vai trò của mình.
	The vendor performs his/her role very well.
	

	21
	Đơn vị kinh doanh biết về sản phẩm.
	The vendor knows about the product.
	

	22
	Đơn vị kinh doanh biết được cách thức như thế nào để cung cấp một dịch vụ xuất sắc.
	The vendor knows how to provide excellent service.
	

	VII
	Ý Định mua lại
	Repurchase intention
	Phạm và Aha-mmad (2017)

	23
	Website là lựa chọn đầu tiên của tôi khi tôi cần mua sắm.
	This website is my first choice when I need to make a purchase.
	

	24
	Tôi thường xuyên mua lại tại website này
	I regularly repurchase from this website.
	

	25
	Tôi có ý định sẽ truy cập vào website đầu tiên trong lần mua kế tiếp của tôi.
	I intend to browse this website first for my next purchase.
	

	26
	Tôi kỳ vọng mua hàng từ website mua sắm trực tuyến này trong tương lai gần sắp tới.
	I expect to repurchase from this shopping website in near future.
	


Nguồn: tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu trước


Bảng 2
Nội dung các chỉ báo được chỉnh sửa trong nghiên cứu định tính sơ bộ từ 22 người
	Thang đo
	Nội dung thay đổi

	Tổng Thể
	Chuyển chủ thể trong 26 câu khảo sát từ “tôi” thành “bạn”

	Thang Đo 
Hoạt Động Tương Tác
	Đổi “website” thành “người bán” vì một số website là đơn vị cung cấp dịch vụ thương mại trực tuyến. Bổ xung thêm một số công cụ liên quan đến hoạt động tương tác giữa người bán và người mua là “bình luận, hỏi đáp, nhắn tin” để người dùng dể hình dung. Câu 01 chỉnh “người theo dõi” thành “người dùng”, câu 02 chỉnh sửa lại câu cú, câu 03 đổi "phản hồi" thành "trả lời".

	Thang Đo
Gợi Ý Sản Phẩm
	Câu 04 chỉnh sửa lại câu cú cho ngắn gọn và phù hợp, câu 05 làm rõ ý hơn về mặt hàng thay thế, câu 06 làm rõ ý hơn cho các mặt hàng bổ xung có liên quan.

	Thang Đo
Đánh Giá Bình Luận
	Thêm chủ thể của các đánh giá bình luận là "mọi người trên website" để làm rõ hơn về chức năng này. Câu 07 đổi “thẳng thắn” thành “chân thành”, câu 09  đổi “chân thật” thành “đúng sự thật”. Ở câu 10 chỉnh sửa lại phù hợp với ngữ cảnh là mức độ người khảo sát tham gia vào hoạt động đánh giá bình luận. 

	Thang Đo Lòng Tin
Về Sự Tử Tế
	Chỉnh “người bán” thành “website” để phù hợp với ngữ cảnh của nghiên cứu. Câu 12 chỉnh lại câu cú, câu 13 chỉnh “sự hạnh phúc” lại thành “sự hài lòng” để người đọc dễ hiểu hơn, câu 14 làm rõ thêm ý định của website là mong muốn đem lại lợi ích cho khách hàng.

	Thang Đo Lòng Tin
Về Sự Chính Trực
	Chỉnh “đơn vị kinh doanh” thành “website” cho phù hợp với ngữ cảnh của nghiên cứu. Câu 15 chỉnh "lời hứa" thành "cam kết", câu 16 đổi "độ tin cậy" thành "tính trung thực" cho dễ hiểu, câu 17 đổi "chân thật" thành “tin tưởng”.

	Thang Đo Lòng Tin
Về Năng Lực
	Chỉnh “đơn vị kinh doanh” thành “website” cho phù hợp với ngữ cảnh của bài nghiên cứu. Câu 20 thêm "cụm từ quá trình mua bán" để làm rõ thêm ý. Câu 22 chỉnh sửa câu cú và cung cấp thêm các ví dụ về dịch vụ như “thanh toán, giao nhận, chăm sóc, tư vấn…” để người đọc hiểu rõ hơn về ý nghĩa của câu này.

	Thang Đo
Ý Định Mua Lại
	Câu 24 chỉnh cụm từ "mua lại" thành "mua sắm" để dễ hiểu hơn, câu 25 chỉnh "ý định" thành "dự định", câu 26 chỉnh sửa lại câu cú lại cho dễ hiểu hơn.


Nguồn: tác giả phỏng vấn người dùng
Bảng 3
Thang đo chính thức
	Stt
	Tên
	Mô tả
	Nguồn

	01
	HDTT_01
	Người bán hàng chủ động tư vấn khi nhận được yêu cầu của người dùng thông qua công cụ bình luận, hỏi đáp, nhắn tin.
	Hiệu chỉnh Lin và cộng sự
(2017)

	02
	HDTT_02
	Người bán hàng trao đổi thông tin với người dùng ở mức độ rất thường xuyên thông qua công cụ bình luận, hỏi đáp, nhắn tin.
	

	03
	HDTT_03
	Người bán hàng trả lời nhanh chóng khi nhận được yêu cầu của người dùng thông qua công cụ bình luận, hỏi đáp, nhắn tin.
	

	04
	GYSP_04
	Website này thường xuyên gợi ý về các sản phẩm mà bạn thích hoặc đang quan tâm.
	Hiệu chỉnh Lin và cộng sự (2017)

	05
	GYSP_05
	Khi bạn đang ở trang sản phẩm, website gợi ý những mặt hàng tương tự có thể thay thế cho mặt hàng mà bạn quan tâm.
	

	06
	GYSP_06
	Khi bạn đang ở trang sản phẩm, website gợi ý những mặt hàng bổ sung thêm hoặc phụ kiện liên quan đến mặt hàng chính mà bạn quan tâm.
	

	07
	DGBL_07
	Đánh giá và bình luận sản phẩm của mọi người trên website này rất thẳng thắn.
	Hiệu chỉnh từ Hajli (2015)

	08
	DGBL_08
	Đánh giá và bình luận sản phẩm của mọi người trên website này đáng tin cậy.
	

	09
	DGBL_09
	Đánh giá và bình luận sản phẩm của mọi người trên website này đúng sự thật.
	

	10
	DGBL_10
	Bạn thường tham gia đánh giá và bình luận cho các sản phẩm trên website này.
	

	11
	LTTT_11
	Bạn tin rằng website này hoạt động vì lợi ích của bạn.
	Hiệu chỉnh từ Lu và cộng sự (2016)

	12
	LTTT_12
	Nếu bạn yêu cầu giúp đỡ, website này sẽ hỗ trợ cho bạn.
	

	13
	LTTT_13
	Website này rất quan tâm đến sự hài lòng của bạn.
	

	14
	LTTT_14
	Các ý định của website này đều xuất phát từ mong muốn phục vụ cho lợi ích của khách hàng.
	

	15
	LTCT_15
	Những cam kết của website này đưa ra là đáng tin cậy.
	

	16
	LTCT_16
	Bạn không nghi ngờ gì về tính trung thực của website này.
	

	17
	LTCT_17
	Bạn rất tin tưởng vào website này.
	

	18
	LTCT_18
	Bạn tin rằng website này sẽ giữ đúng những cam kết mà họ đưa ra.
	

	19
	LTNL_19
	Website này là một đơn vị kinh doanh hoạt động có năng lực và hiệu quả.
	

	20
	LTNL_20
	Website này thực hiện tốt vai trò của họ trong quá trình mua bán.
	

	21
	LTNL_21
	Website này hiểu rõ về sản phẩm mà họ cung cấp.
	

	22
	LTNL_22
	Các dịch vụ(thanh toán, giao nhận, chăm sóc, tư vấn…) được website cung cấp rất tốt.
	

	23
	YDML_23
	Website này là lựa chọn đầu tiên của bạn khi cần mua sắm.
	Hiệu chỉnh từ Phạm và Aha-mmad (2017)

	24
	YDML_24
	Bạn thường xuyên mua sắm tại website này.
	

	25
	YDML_25
	Bạn dự định sẽ truy cập vào website này trong lần mua kế tiếp.
	

	26
	YDML_26
	Trong thời gian tới, bạn sẽ tiếp tục mua hàng trên website này.
	


Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu trước



Phụ lục B
Nghiên cứu định lượng sơ bộ trên 50 trường hợp
Bảng 1
Phân tích EFA các thang đo cho 50 trường hợp đầu tiên
	Stt
	Mã
	Tên Thang Đo
	Cronbach's
Alpha
	KMO
	Eigenvalue
	Phương Sai 
Trích(%)

	1
	HDTT
	Hoạt động tương tác
	0.875
	0.740
	2.404
	80.129

	2
	GYSP
	Gợi ý sản phẩm
	0.910
	0.712
	2.545
	84.839

	3
	DGBL
	Đánh giá bình luận
	0.780
	0.761
	2.570
	64.260

	4
	LTTT
	Lòng tin tử tế
	0.742
	0.746
	2.278
	56.939

	5
	LTCT
	Long tin chính trực
	0.883
	0.825
	2.962
	74.054

	6
	LTNL
	Lòng tin năng lực
	0.826
	0.765
	2.680
	66.999

	7
	YDML
	Ý định mua lại
	0.907
	0.729
	3.144
	78.598


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm SPSS
Bảng 2
Phân tích hệ số tải của các thang đo trong 50 mẫu đầu tiên
	STT
	Mã
	Tên Thang Đo
	Chỉ Báo
	Hệ Số Tải

	1
	HDTT
	Hoạt động tương tác
	HDTT_01
	0.887

	
	
	
	HDTT_02
	0.892

	
	
	
	HDTT_03
	0.906

	2
	GYSP
	Gợi ý sản phẩm
	GYSP_04
	0.892

	
	
	
	GYSP_05
	0.952

	
	
	
	GYSP_06
	0.918

	3
	DGBL
	Đánh giá bình luận
	DGBL_07
	0.858

	
	
	
	DGBL_08
	0.897

	
	
	
	DGBL_09
	0.902

	
	
	
	DGBL_10
	0.465

	4
	LTTT
	Lòng tin tử tế
	LTTT_11
	0.713

	
	
	
	LTTT _12
	0.752

	
	
	
	LTTT _13
	0.764

	
	
	
	LTTT _14
	0.787

	5
	LTCT
	Lòng tin chính trực
	LTCT_15
	0.823

	
	
	
	LTCT _16
	0.857

	
	
	
	LTCT _17
	0.877

	
	
	
	LTCT _18
	0.883

	6
	LTNL
	Lòng tin năng lực
	LTNL_19
	0.843

	
	
	
	LTNL _20
	0.899

	
	
	
	LTNL _21
	0.607

	
	
	
	LTNL _22
	0.890

	7
	YDML
	Ý định mua lại
	YDML_23
	0.842

	
	
	
	YDML_24
	0.869

	
	
	
	YDML_25
	0.882

	
	
	
	YDML_26
	0.950


 Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm SPSS



Phụ lục C
Bảng câu hỏi khảo sát
BẢNG KHẢO SÁT
Xin chào anh/chị.
Tôi tên là Nguyễn Thanh Vương, là học viên cao học khoa Quản Lý Công Nghiệp, trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM. Hiện tại, tôi đang nghiên cứu về đề tài “Ảnh hưởng của các đặc điểm và chức năng thương mại xã hội lên ý định tiếp tục mua hàng thời trang trực tuyến”. Với mục đích tìm hiểu xem liệu những tính năng thương mại xã hội có tác động tích cực lên việc duy trì hoạt động mua bán với khách hàng hay không?
Trong đó website thương mại xã hội được hiểu là các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo…) hoặc các website bất kỳ có sử dụng các tính năng gồm: tương tác thông qua hỏi đáp, bình luận hay nhắn tin; gợi ý sản phẩm liên quan; đánh giá và bình luận.
Những đóng góp của anh/chị cho bài khảo sát có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó giúp tôi có thể hoàn thành tốt đề tài luận văn của mình. Do đó, rất mong quý anh/chị hãy dành chút thời gian để trả lời cho một số câu hỏi dưới đây. Tôi xin chân thành cám ơn.
Tôi xin cam đoan những thông tin nhận được từ quý anh/chị sẽ được bảo mật hoặc gửi dưới dạng ẩn danh.
ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT:
Bạn từng mua sắm trực tuyến các mặt hàng thời trang (áo quần, giày….) trên các website thương mại xã hội nào chưa? 
 Có		 Chưa
Nếu chưa từng tham gia, bài khảo sát xin được kết thúc tại đây, chân thành cám ơn sự nhiệt tình của bạn.
Nếu đã từng tham gia, hãy chọn website thương mại xã hội mà bạn thường mua các mặt hàng thời trang nhất?
 Lazada    Shopee   Tiki   Sendo   Facebook   Khác ………
Mặt hàng vừa mới mua sắm trực tuyến trên website thương mại xã hội đã chọn là gì?
 Áo quần   Giày dép   Nón   Balô/Túi/Ví   Phụ kiện thời trang  Khác………
Mức độ mua sắm trực tuyến của bạn là như thế nào?
 Thỉnh thoảng   1 - 2 lần/tháng   3- 4 lần/ tháng  >4 lần/ tháng…….
CÂU HỎI KHẢO SÁT
Hãy cảm nhận về lần mua hàng thời trang gần nhất trên website thương mại xã hội bạn đã chọn phía trên và đưa ra nhận định cho những vấn đề được nêu dưới đây.
Mỗi vấn đề có năm mức độ đánh giá tương ứng: (1) hoàn toàn không đồng ý, (2) không đồng ý, (3) bình thường, (4) đồng ý, (5) hoàn toàn đồng ý. 
	I. Ý ĐỊNH MUA LẠI

	01
	Website này là lựa chọn đầu tiên của bạn khi cần mua sắm.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	02
	Bạn thường xuyên mua sắm tại website này.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	03
	Bạn dự định sẽ truy cập vào website này trong lần mua kế tiếp.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	04
	Trong thời gian tới, bạn sẽ tiếp tục mua hàng trên website này.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	TỬ TẾ

	05
	Bạn tin rằng website này hoạt động vì lợi ích của bạn.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	06
	Nếu bạn yêu cầu giúp đỡ, website này sẽ hỗ trợ cho bạn.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	07
	Website này rất quan tâm đến sự hài lòng của bạn.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	08
	Các ý định của website này đều xuất phát từ mong muốn phục vụ cho lợi ích của khách hàng.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	UY TÍN

	09
	Những cam kết của website này đưa ra là đáng tin cậy.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	10
	Bạn không nghi ngờ gì về tính trung thực của website này.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	11
	Bạn rất tin tưởng vào website này.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	12
	Bạn tin rằng website này sẽ giữ đúng những cam kết mà họ đưa ra.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	NĂNG LỰC

	13
	Website này là một đơn vị kinh doanh hoạt động có năng lực và hiệu quả.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	14
	Website này thực hiện tốt vai trò của họ trong quá trình mua bán.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	15
	Website này hiểu rõ về sản phẩm mà họ cung cấp.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	16
	Các dịch vụ(thanh toán, giao nhận, chăm sóc, tư vấn…) được website cung cấp rất tốt.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG

	17
	Người bán hàng chủ động tư vấn khi nhận được yêu cầu của người dùng thông qua công cụ bình luận, hỏi đáp, nhắn tin.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	18
	Người bán hàng trao đổi thông tin với người dùng ở mức độ rất thường xuyên thông qua công cụ bình luận, hỏi đáp, nhắn tin.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	19
	Người bán hàng trả lời nhanh chóng khi nhận được yêu cầu của người dùng thông qua công cụ bình luận, hỏi đáp, nhắn tin.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	GỢI Ý SẢN PHẨM

	20
	Website này thường xuyên gợi ý về các sản phẩm mà bạn thích hoặc đang quan tâm.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	21
	Khi bạn đang ở trang sản phẩm, website gợi ý những mặt hàng tương tự có thể thay thế cho mặt hàng mà bạn quan tâm.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	22
	Khi bạn đang ở trang sản phẩm, website gợi ý những mặt hàng bổ sung thêm hoặc phụ kiện liên quan đến mặt hàng chính mà bạn quan tâm.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	ĐÁNH GIÁ VÀ BÌNH LUẬN

	23
	Đánh giá và bình luận sản phẩm của mọi người trên website này rất thẳng thắn.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	24
	Đánh giá và bình luận sản phẩm của mọi người trên website này đáng tin cậy.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	25
	Đánh giá và bình luận sản phẩm của mọi người trên website này đúng sự thật.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	26
	Bạn thường tham gia đánh giá và bình luận cho các sản phẩm trên website này.
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)


Những khó khăn gặp phải khi mua sắm trực tuyến: 
[bookmark: _Hlk80726780]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Những đề xuất cải tiến đối với website thương mại xã hội:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

GIỚI THIỆU VỀ NGƯỜI KHẢO SÁT
Họ và tên:………………         Tuổi:……..                   Giới tính:     nam     nữ
Nghề nghiệp:…………………                                     Nơi ở:……………………..

CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ ANH/CHỊ!

Nguồn: tác giả thiết kế theo thang đo chính thức

Phụ lục D
Kết quả phân tích CFA lần một
[image: ]
Hình 1: Phân tích nhân tố khẳng định CFA lần một
Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS


Bảng 1
Hệ số tải, AVE và CR trong CFA lần một
	Mối Quan Hệ
	Hệ  Số Tải
	AVE
	CR

	HDTT_01
	<---
	HDTT
	0,809
	0,563
	0,792

	HDTT_02
	<---
	HDTT
	0,809
	
	

	HDTT_03
	<---
	HDTT
	0,618
	
	

	GYSP_04
	<---
	GYSP
	0,638
	0,576
	0,801

	GYSP_05
	<---
	GYSP
	0,822
	
	

	GYSP_06
	<---
	GYSP
	0,803
	
	

	DGBL_07
	<---
	DGBL
	0,741
	0,498
	0,781

	DGBL_08
	<---
	DGBL
	0,837
	
	

	DGBL_09
	<---
	DGBL
	0,814
	
	

	DGBL_10
	<---
	DGBL
	0,282
	
	

	LTTT_11
	<---
	LTTT
	0,566
	0,480
	0,784

	LTTT_12
	<---
	LTTT
	0,627
	
	

	LTTT_13
	<---
	LTTT
	0,765
	
	

	LTTT_14
	<---
	LTTT
	0,789
	
	

	LTCT_15
	<---
	LTCT
	0,727
	0,658
	0,885

	LTCT_16
	<---
	LTCT
	0,821
	
	

	LTCT_17
	<---
	LTCT
	0,851
	
	

	LTCT_18
	<---
	LTCT
	0,840
	
	

	LTNL_19
	<---
	LTNL
	0,783
	0,455
	0,759

	LTNL_20
	<---
	LTNL
	0,771
	
	

	LTNL_21
	<---
	LTNL
	0,379
	
	

	LTNL_22
	<---
	LTNL
	0,686
	
	

	YDML_23
	<---
	YDML
	0,702
	0,663
	0,886

	YDML_24
	<---
	YDML
	0,768
	
	

	YDML_25
	<---
	YDML
	0,904
	
	

	YDML_26
	<---
	YDML
	0,868
	
	


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS
Bảng 2
Bình phương tương quan giữa các biến trong CFA lần một
	Thang đo
	HDTT
	GYSP
	DGBL
	LTTT
	LTCT
	LTNL
	YDML

	HDTT
	0,563
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GYSP
	0,103
	0,576
	 
	 
	 
	 
	 

	DGBL
	0,085
	0,129
	0,498
	 
	 
	 
	 

	LTTT
	0,118
	0,078
	0,225
	0,48
	 
	 
	 

	LTCT
	0,053
	0,068
	0,223
	0,516
	0,658
	 
	 

	LTNL
	0,086
	0,199
	0,297
	0,361
	0,493
	0,455
	 

	YDML
	0,044
	0,210
	0,153
	0,269
	0,243
	0,403
	0,663


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS
Ghi chú: Đường chéo là phương sai trích AVE






Bảng 3
Các chỉ số phù hợp của mô hình đo lường CFA lần một
	Thông Số
	Giá trị

	Chi Square
	479,161

	df
	278

	p
	0

	Chi Square/df
	1,724

	RMSEA
	0,057

	CFI
	0,928


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS


Phụ lục E
Kết quả phân tích CFA lần hai
[image: ]
Hình 1: Phân tích nhân tố khẳng định CFA lần hai
Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS


Bảng 1
Hệ số tải, AVE và CR trong CFA lần hai
	Mối Quan Hệ
	Hệ  Số Tải
	AVE
	CR

	HDTT_01
	<---
	HDTT
	0,808
	0,563
	0,792

	HDTT_02
	<---
	HDTT
	0,809
	
	

	HDTT_03
	<---
	HDTT
	0,619
	
	

	GYSP_04
	<---
	GYSP
	0,639
	0,575
	0,801

	GYSP_05
	<---
	GYSP
	0,821
	
	

	GYSP_06
	<---
	GYSP
	0,802
	
	

	DGBL_07
	<---
	DGBL
	0,741
	0,639
	0,841

	DGBL_08
	<---
	DGBL
	0,839
	
	

	DGBL_09
	<---
	DGBL
	0,815
	
	

	LTTT_12
	<---
	LTTT
	0,639
	0,543
	0,780

	LTTT_13
	<---
	LTTT
	0,788
	
	

	LTTT_14
	<---
	LTTT
	0,775
	
	

	LTCT_15
	<---
	LTCT
	0,725
	0,658
	0,885

	LTCT_16
	<---
	LTCT
	0,820
	
	

	LTCT_17
	<---
	LTCT
	0,854
	
	

	LTCT_18
	<---
	LTCT
	0,840
	
	

	LTNL_19
	<---
	LTNL
	0,800
	0,564
	0,794

	LTNL_20
	<---
	LTNL
	0,774
	
	

	LTNL_22
	<---
	LTNL
	0,673
	
	

	YDML_23
	<---
	YDML
	0,701
	0,663
	0,886

	YDML_24
	<---
	YDML
	0,768
	
	

	YDML_25
	<---
	YDML
	0,905
	
	

	YDML_26
	<---
	YDML
	0,868
	
	


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS
Bảng 2
Bình phương tương quan giữa các biến trong CFA lần hai
	Biến
	HDTT
	GYSP
	DGBL
	LTTT
	LTCT
	LTNL
	YDML

	HDTT
	0,563
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GYSP
	0,103
	0,575
	 
	 
	 
	 
	 

	DGBL
	0,086
	0,132
	0,639
	 
	 
	 
	 

	LTTT
	0,117
	0,073
	0,189
	0,543
	 
	 
	 

	LTCT
	0,054
	0,069
	0,215
	0,482
	0,658
	 
	 

	LTNL
	0,076
	0,213
	0,275
	0,267
	0,469
	0,564
	 

	YDML
	0,044
	0,210
	0,151
	0,341
	0,244
	0,404
	0,663

	Ghi chú Đường chéo là phương sai trích AVE 


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS
Ghi chú: Đường chéo là phương sai trích AVE






Bảng 3
Các chỉ số phù hợp của mô hình đo lường CFA lần hai
	Thông Số
	Giá trị

	Chi Square
	346,75

	df
	209

	p
	0

	Chi Square/df
	1,659

	RMSEA
	0,054

	CFI
	0,947


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS


Phụ lục F
Kết quả hồi quy mô hình cân bằng cấu trúc SEM
Bảng 1
Các chỉ số phù hợp của mô hình cấu trúc
	Thông Số
	Giá trị

	Chi Square
	458,224

	df
	215

	p
	0

	Chi Square/df
	2,131

	RMSEA
	0,071

	CFI
	0,907


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS
Bảng 2
Hệ số tương quan giữa các biến
	Mối quan hệ
	Hệ số
 tương quan

	HDTT
	<-->
	GYSP
	0,321

	HDTT
	<-->
	DGBL
	0,294

	HDTT
	<-->
	LTTT
	0,342

	HDTT
	<-->
	LTCT
	0,232

	HDTT
	<-->
	LTNL
	0,275

	HDTT
	<-->
	YDML
	0,210

	GYSP
	<-->
	DGBL
	0,364

	GYSP
	<-->
	LTTT
	0,271

	GYSP
	<-->
	LTCT
	0,262

	GYSP
	<-->
	LTNL
	0,462

	GYSP
	<-->
	YDML
	0,458

	DGBL
	<-->
	LTCT
	0,464

	DGBL
	<-->
	LTTT
	0,435

	DGBL
	<-->
	LTNL
	0,524

	DGBL
	<-->
	YDML
	0,389

	LTTT
	<-->
	LTCT
	0,694

	LTTT
	<-->
	LTNL
	0,584

	LTTT
	<-->
	YDML
	0,517

	LTCT
	<-->
	LTNL
	0,685

	LTCT
	<-->
	YDML
	0,494

	LTNL
	<-->
	YDML
	0,636


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS












Bảng 3
Các ước lượng hồi qui trong mô hình cấu trúc
	Mối quan hệ
	Ước Lượng
	S.E.
	C.R.
	P

	LTTT
	<---
	HDTT
	0,231
	0,098
	2,369
	0,018

	LTCT
	<---
	HDTT
	0,1
	0,094
	1,061
	0,289

	LTNL
	<---
	HDTT
	0,059
	0,077
	0,763
	0,446

	LTTT
	<---
	GYSP
	0,09
	0,086
	1,052
	0,293

	LTCT
	<---
	GYSP
	0,096
	0,085
	1,133
	0,257

	LTNL
	<---
	GYSP
	0,274
	0,072
	3,776
	***

	LTTT
	<---
	DGBL
	0,432
	0,087
	4,936
	***

	LTCT
	<---
	DGBL
	0,525
	0,087
	6,025
	***

	LTNL
	<---
	DGBL
	0,411
	0,072
	5,674
	***

	YDML
	<---
	LTTT
	0,242
	0,081
	2,978
	0,003

	YDML
	<---
	LTCT
	0,094
	0,07
	1,332
	0,183

	YDML
	<---
	LTNL
	0,608
	0,1
	6,095
	***

	HDTT_01
	<---
	HDTT
	1,443
	0,17
	8,5
	***

	HDTT_02
	<---
	HDTT
	1,387
	0,163
	8,501
	***

	HDTT_03
	<---
	HDTT
	1
	 
	 
	 

	GYSP_04
	<---
	GYSP
	0,847
	0,094
	9,017
	***

	GYSP_05
	<---
	GYSP
	1,092
	0,105
	10,436
	***

	GYSP_06
	<---
	GYSP
	1
	 
	 
	 

	DGBL_07
	<---
	DGBL
	0,969
	0,087
	11,094
	***

	DGBL_08
	<---
	DGBL
	0,99
	0,083
	11,965
	***

	DGBL_09
	<---
	DGBL
	1
	 
	 
	 

	LTTT_12
	<---
	LTTT
	0,787
	0,092
	8,55
	***

	LTTT_13
	<---
	LTTT
	1
	 
	 
	 

	LTTT_14
	<---
	LTTT
	0,985
	0,101
	9,763
	***

	LTCT_15
	<---
	LTCT
	0,708
	0,059
	11,998
	***

	LTCT_16
	<---
	LTCT
	0,984
	0,065
	15,132
	***

	LTCT_17
	<---
	LTCT
	1
	 
	 
	 

	LTCT_18
	<---
	LTCT
	0,897
	0,06
	14,872
	***

	LTNL_19
	<---
	LTNL
	1,009
	0,092
	11,014
	***

	LTNL_20
	<---
	LTNL
	1
	 
	 
	 

	LTNL_22
	<---
	LTNL
	0,889
	0,096
	9,275
	***

	YDML_23
	<---
	YDML
	0,806
	0,067
	12,059
	***

	YDML_24
	<---
	YDML
	0,995
	0,071
	13,914
	***

	YDML_25
	<---
	YDML
	1
	 
	 
	 

	YDML_26
	<---
	YDML
	0,967
	0,057
	17,039
	***


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS
Ghi chú: các ước lượng được tính ở độ tin cậy 95%,  *** là P < 0.001








Bảng 4
Kiểm định độ ổn định ước lượng bằng Bootstrapping
	Thông số
	Mean
	Bias
	SE-Bias
	CR

	LTTT
	<---
	HDTT
	0,231
	0
	0,011
	0,000

	LTCT
	<---
	HDTT
	0,091
	-0,009
	0,012
	-0,750

	LTNL
	<---
	HDTT
	0,045
	-0,014
	0,008
	-1,750

	LTTT
	<---
	GYSP
	0,085
	-0,005
	0,012
	-0,417

	LTCT
	<---
	GYSP
	0,085
	-0,012
	0,013
	-0,923

	LTNL
	<---
	GYSP
	0,281
	0,007
	0,010
	0,700

	LTTT
	<---
	DGBL
	0,468
	0,037
	0,015
	2,467

	LTCT
	<---
	DGBL
	0,572
	0,048
	0,019
	2,526

	LTNL
	<---
	DGBL
	0,442
	0,031
	0,012
	2,583

	YDML
	<---
	LTTT
	0,233
	-0,008
	0,008
	-1,000

	YDML
	<---
	LTCT
	0,086
	-0,008
	0,006
	-1,333

	YDML
	<---
	LTNL
	0,627
	0,019
	0,009
	2,111

	HDTT_01
	<---
	HDTT
	1,451
	0,008
	0,016
	0,500

	HDTT_02
	<---
	HDTT
	1,399
	0,012
	0,014
	0,857

	HDTT_03
	<---
	HDTT
	1
	0
	0
	0,000

	GYSP_04
	<---
	GYSP
	0,86
	0,013
	0,007
	1,857

	GYSP_05
	<---
	GYSP
	1,095
	0,003
	0,006
	0,500

	GYSP_06
	<---
	GYSP
	1
	0
	0
	0,000

	DGBL_07
	<---
	DGBL
	0,982
	0,013
	0,007
	1,857

	DGBL_08
	<---
	DGBL
	0,987
	-0,003
	0,005
	-0,600

	DGBL_09
	<---
	DGBL
	1
	0
	0
	0,000

	LTTT_12
	<---
	LTTT
	0,781
	-0,005
	0,006
	-0,833

	LTTT_13
	<---
	LTTT
	1
	0
	0
	0,000

	LTTT_14
	<---
	LTTT
	0,984
	-0,001
	0,007
	-0,143

	LTCT_15
	<---
	LTCT
	0,714
	0,006
	0,005
	1,200

	LTCT_16
	<---
	LTCT
	0,991
	0,007
	0,004
	1,750

	LTCT_17
	<---
	LTCT
	1
	0
	0
	0,000

	LTCT_18
	<---
	LTCT
	0,900
	0,003
	0,004
	0,750

	LTNL_19
	<---
	LTNL
	1,015
	0,006
	0,005
	1,200

	LTNL_20
	<---
	LTNL
	1
	0
	0
	0,000

	LTNL_22
	<---
	LTNL
	0,891
	0,002
	0,006
	0,333

	YDML_23
	<---
	YDML
	0,803
	-0,003
	0,005
	-0,600

	YDML_24
	<---
	YDML
	0,993
	-0,002
	0,005
	-0,400

	YDML_25
	<---
	YDML
	1
	0
	0
	0,000

	YDML_26
	<---
	YDML
	0,967
	0
	0,003
	0,000


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS và tính toán CR
Ghi chú: Mean là giá trị trung bình của các ước lượng từ 250 mẫu B, Bias là chênh lệch giữa giá trị Mean và ước lượng tương ứng từ mẫu gốc, SE-bias là sai số chuẩn của các của các ước lượng từ 250 mẫu B.






Bảng 5
Mức độ giải thích biến ngoại sinh
	Biến
	R2

	LTTT
	0,324

	LTCT
	0,320

	LTNL
	0,451

	YDML
	0,423


Nguồn: tác giả trích xuất từ phần mềm AMOS
Bảng 6
Ảnh hưởng gián tiếp của các chức năng thương mại xã hội lên ý định mua hàng thời trang trực tuyến
	Mối quan hệ
	LTTT
	LTNL
	Tổng tác động

	YDML
	<---
	HDTT
	0,044
	0,000
	0,044

	YDML
	<---
	GYSP
	0,000
	0,150
	0,150

	YDML
	<---
	DGBL
	0,096
	0,230
	0,326


Nguồn: tác giả tính toán
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Nguồn: tác giả trích xuất từ phầm mềm AMOS


Phụ lục G
Khó khăn và đề xuất đối với website thương mại xã hội
Bảng 1
Khó khăn khi mua sắm thời trang trực tuyến (132 người)
	Stt
	Mô tả
	Tần số

	01
	Sản phẩm không đúng như hình ảnh và quảng cáo.
	31

	02
	Nghi ngờ chất lượng sản phẩm
	19

	03
	Không thấy được sản phẩm khi mua hàng.
	15

	04
	Thời gian giao hàng lâu.
	13

	05
	Đổi trả khó khăn.
	13

	06
	Không được kiểm tra hàng khi nhận.
	8

	07
	Phí giao hàng cao
	7

	08
	Kích cỡ, kiểu dáng không phù hợp với người dùng.
	6

	09
	Giao hàng không đúng thời gian
	6

	10
	Nghi ngờ chất liệu sản phẩm
	6

	12
	Hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả.
	5

	13
	Sản phẩm không vừa ý
	5

	14
	Không được thử trước khi quyết định mua
	4

	15
	Tư vấn bán hàng không chuyên nghiệp
	3

	16
	Khó tìm thông tin sản phẩm.
	2

	17
	Khó tìm người bán hàng uy tín.
	2

	18
	Phương thức thanh toán online
	2

	19
	Thủ tục rắc rối
	2

	20
	Thời gian và địa điểm để nhận hàng
	2

	21
	Website lừa gạt
	2

	22
	Quảng cáo nhiều sản phẩm không liên quan.
	1

	23
	Nhiều giá cho một mặt hàng
	1

	24
	Nhân viên giao nhận không thân thiện
	1

	25
	Khó khăn khi lấy hóa đơn VAT
	1

	26
	Bình luận ảo
	1

	27
	Hàng hóa bị hỏng
	1


Nguồn: tác giả khảo sát


Bảng 2
Đề xuất khi mua sắm thời trang trực tuyến (81 người)
	Stt
	Mô tả
	Tần số

	01
	Sàn lọc nhà bán hàng uy tín
	16

	02
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	14

	03
	Đăng ảnh thật của sản phẩm
	6

	04
	Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác
	6

	05
	Có chính sách kiểm tra hàng và đổi trả
	6

	06
	Cải thiện tốc độ giao hàng
	4

	07
	Giảm chi phí giao hàng
	4

	08
	Đẩy mạnh tư vấn khách hàng qua tin nhắn và bình luận
	3

	09
	Bảo mật thông tin khách hàng
	2

	10
	Công khai giá cả
	2

	11
	Nâng cấp chức năng đổi trả hàng
	2

	12
	Cung cấp thông tin xuất xứ và chất lượng
	2

	13
	Cập nhật thông tin sản phẩm liên tục
	2

	14
	Giao hàng đúng với quảng cáo
	2

	15
	Phê duyệt đăng tải thông tin, hình ảnh
	2

	16
	Hàng có chứng nhận rõ ràng của một bên uy tín
	1

	17
	Đơn giản hóa thủ tục đặt hàng
	1

	18
	Gợi ý sản phẩm nhiều người mua
	1

	19
	Chế tài với nhà bán hàng không uy tín
	1

	20
	Giải quyết quyền lợi người mua chính xác hơn
	1

	21
	Cho dùng thử
	1

	22
	Hỗ trợ các loại hình thanh toán trực tuyến
	1

	23
	Tư vấn đúng nhu cầu khách hàng
	1

	24
	Không làm phiền khách hàng
	1

	25
	Chính sách khuyến mãi
	1

	26
	Cung cấp kích cỡ và số đo cụ thể
	1

	27
	Đánh giá của người dùng chân thực hơn
	1

	28
	Hỗ trợ khi đơn hàng không đúng chất lượng
	1

	29
	Không nên kiểm duyệt bình luận về sản phẩm
	1

	30
	Giao diện rõ ràng
	1

	31
	Bảo quản hàng hóa trong vận chuyển
	1

	32
	Tính năng so sánh sản phẩm giống nhau
	1


Nguồn: tác giả khảo sát
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